TRƯỜNG THCS HAI BÀ TRƯNG
TỔ LÝ -HÓA - SINH

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ KHỐI 7 NĂM HỌC 2020 – 2021

	HỌC KÌ II

	TUẦN
	CHỦ ĐỀ
	TIẾT
	BÀI DẠY
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	GAĐT

	19

(11/01-16/01)
	Sự nhiễm điện do cọ xát- Dòng điện, nguồn điện
	19
	Sự nhiễm điện do cọ xát
	- Tích hợp với Bài 17, Bài 18 thành một chủ đề.

	X

	20

(18/01-23/01)
	
	20
	Hai loại điện tích
	- Mục II. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử tự học có hướng dẫn.                                                                      - Mục III. Vận dụng tự học có hướng dẫn.
	X

	21

(25/01-28/01)
	
	21
	Dòng điện - Nguồn điện
	 
	X

	22

(01/02-06/02)
	Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
	22
	Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
	
	X

	Nghỉ Tết Âm lịch (Từ ngày 08/02/2021-16/02/2021)
	

	23

(15/02-20/02)
	Sơ đồ mạch điện - chiều dòng điện
	23
	Sơ đồ mạch điện - chiều dòng điện
	
	X

	24

(22/2-27/2)
	Các tác dụng của dòng điện
	24
	Tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện
	Mục III. Vận dụng tự học có hướng dẫn
	X

	25

(01/3-06/3)
	
	25
	Tác dụng từ, tác dụng hoá học và tác dụng sinh lí của dòng điện
	Mục IV. Vận dụng tự học có hướng dẫn
	X

	26

(08/3-13/3)
	Ôn tập
	26
	Ôn tập
	
	

	27

(15/3-20/3)
	Kiểm tra
	27
	Kiểm tra 1 tiết
	Không kiểm tra phần tự đọc, tự học, tự thực hiện,...
	

	28

(22/3-27/3)
	Cường độ dòng điện- Hiệu điện thế
	28
	Cường độ dòng điện
	 
	X

	29

(29/3-03/4)
	
	29
	Hiệu điện thế
	 
	X

	30

(05/3-10/3)
	
	30
	Hiệu điện thế giữa hai đầu dụng cụ dùng điện
	 - Mục II. Sự tương tự giữa hiệu điện thế và sự chênh lệch mức nước tự học có hướng dẫn.                          - Mục III. Vận dụng tự học có hướng dẫn.
	

	31

(12/4-17/4)
	Ôn tập
	31
	Ôn tập
	
	

	32

(19/4-24/4)
	Kiểm tra HKII
	32
	Kiểm tra HKII
	Không kiểm tra phần tự đọc, tự học, tự thực hiện,...
	

	33

(26/4-01/5)
	Cường độ dòng điện- Hiệu điện thế
	33
	Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
	
	X

	34

(03/5-08/5)
	
	34
	Thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song
	
	X

	35

(10/5-15/5)
	Sử dụng điện an toàn
	35
	An toàn khi sử dụng điện
	
	X


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH VẬT LÍ KHỐI 9 NĂM HỌC 2020 – 2021

	HỌC KÌ II
	

	TUẦN
	CHỦ ĐỀ
	TIẾT
	BÀI DẠY
	NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
	GAĐT

	19

(11/01-16/01)
	Hiện tượng cảm ứng điện từ
	37
	Hiện tượng cảm ứng điện từ
	
	

	
	
	38
	
	
	

	20

(18/01-23/01)
	Dòng điện xoay chiều
	39
	Dòng điện xoay chiều và máy phát điện xoay chiều. Luyện tập (tiết 1, 2)
	Mục II. Máy phát điện xoay chiều trong kỹ thuật - Khuyến khích học sinh tự đọc.
	X

	
	
	40
	
	
	X

	21

(25/01-28/01)
	
	41
	Tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều. Luyện tập (tiết 1, 2)


	
	X


	
	
	42
	
	
	X

	22

(01/02-06/02)
	Máy Biến thế - Truyền tải điện năng đi xa
	43
	Máy Biến thế - Truyền tải điện năng đi xa. Luyện tập (tiết 1, 2)
	- Mục  II.  Tác  dụng  làm  biến  đổi hiệu điện thế của máy biến thế - Công nhận công thức máy biến thế.
- Mục  III.  Lắp  đặt  máy  biến  thế  ở hai đầu đường dây tải điện - Tự học có hướng dẫn.
- Mục IV: Vận dụng Tự học có hướng dẫn.
	X

	
	
	44
	
	
	X

	Nghỉ Tết Âm lịch (Từ ngày 08/02/2021-16/02/2021)
	

	23

(15/02-20/02)
	Ôn tập
	45
	Bài tập Tổng hợp phần Điện từ học
	
	

	
	
	46
	Ôn tập
	
	

	24

(22/2-27/2)
	
	47
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Luyện tập
	Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ - Không dạy.
	X

	
	Thấu kính
	48
	Thấu kính. Luyện tập (tiết 1, 2, 3, 4, 5)
	Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ - Khuyến khích HS tự làm
	X

	25

(01/3-06/3)
	
	49
	
	
	X

	
	
	50
	
	
	X

	26

(08/3-13/3)
	
	51
	
	
	

	
	
	52
	
	
	

	27

(15/3-20/3)
	
	53
	Ôn tập
	
	

	
	Kiểm tra
	54
	Kiểm tra 1 tiết
	Không kiểm tra phần tự đọc, tự học, tự thực hiện,...
	

	28

(22/3-27/3)
	Mắt và dụng cụ quang học
	55
	Mắt. Luyện tập (tiết 1, 2)
	Sự tạo ảnh trong máy ảnh – Khuyến khích HS tự đọc.
	X

	
	
	56
	
	
	X

	29

(29/3-03/4)
	
	57
	Mắt. Luyện tập (tiết 3)
	
	

	
	
	58
	Kính lúp
	Mục II. Cách quan sát một vật nhỏ
qua kính lúp - Khuyến khích học sinh tự đọc
	X

	30

(05/3-10/3)
	
	59
	Bài tập quang hình học (tiết 1, 2)
	
	

	
	
	60
	
	
	

	31

(12/4-17/4)
	Ôn tập
	61
	Ôn tập (tiết 1, 2)
	
	

	
	
	61
	
	
	

	32

(19/4-24/4)


	Kiểm tra HKII
	63


	Kiểm tra HKII
	Không kiểm tra phần tự đọc, tự học, tự thực hiện,...
	

	
	
	64
	Trả bài KTHKII
	
	

	33

(26/4-01/5)
	Ôn tập
	65
	Bài tập Tổng hợp Phần Quang Học.
	- Bài 52: Ánh sáng trắng và ánh sáng màu  

- Bài 57: Thực hành: Nhận biết ánhsáng  đơn  sắc  và  ánh  sáng  không đơn sắc bằng đĩa CD

- Bài 55: Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu

- Bài 56: Các tác dụng của ánh sáng

Khuyến khích HS tự đọc
	

	
	
	66
	Ôn tập Tổng Kết Phần III: Quang Hoc.
	
	

	34

(03/5-08/5)
	Sự chuyển hóa và bảo toàn năng lượng
	67
	Năng lương và sự chuyển hóa năng lượng. Định luật bảo toàn năng lượng. (tiết 1, 2)
	Bài 59 và Bài 60 - Mục III. Vận dụng - Tự học có hướng dẫn.

Bài 62: Sản  xuất  điện  năng.  Nhiệt điện và thuỷ điện – Khuyến khích HS tự đọc. 

Bài  62:  Điện  gió.  Điện  mặt  trời. Điện hạt nhân – Khuyến khích HS tự đọc.
	

	
	
	68
	
	
	

	35

(10/5-15/5)
	Ôn tập
	69
	Ôn tập (tiết 1, 2)
	Không.
	



TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN


Nguyễn Tấn Thông
